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Số:           /BC-CNTY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày         tháng  01  năm 2022 

BÁO CÁO 
Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

 văn bản quy phạm pháp luật năm 2021  

 

Thực hiện văn bản số 3292/SNN-VP ngày 31/12/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá 

văn bản QPPL năm 2021. Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện với các nội dung như sau: 

    I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

1.1. Công tác xây dựng thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dưới sự chỉ đạo 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, trong năm 2021 với chức năng, quyền 

hạn và nhiệm vụ được giao, chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tập chung chỉ đạo bộ 

phận chuyên môn triển khai công tác theo dõi, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật. Công tác theo dõi, rà soát, được triển khai kịp thời, đúng đối 

tượng, nội dung, đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

1.2. Về tổ chức bộ máy, biên chế; kinh phí; cộng tác viên, công tác xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL 

Bộ phận pháp chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y được biên chế 02 đồng 

chí, nhiệm vụ pháp chế được gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành về lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

 Cộng tác viên đối với công tác pháp chế được gắn liền với cán bộ tại bộ 

phận văn thư lưu trữ, các đồng chí trưởng các phòng, các trạm có chức năng tham 
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mưu văn bản. Kinh phí chi trong hoạt động pháp chế là kinh phí hoạt động chung 

trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị, không có nguồn kinh phí riêng phục 

vụ công tác pháp chế, trong năm 2021 đơn vị không có các nhiệm vụ chi trong 

hoạt động pháp chế. 

Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

các văn bản của đơn vị được cập nhập lên trang Quản lý văn bản Sở Nông nghiệp 

và PTNT  theo địa chỉ (qlvbsonongnghiep.ninhbinh.gov.vn), các văn bản được 

chia theo các lĩnh vực, loại văn bản giúp cho công tác tra cứu và kiểm tra, rà soát 

được thực hiện thuận lợi. 

2. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT,  theo thẩm quyền, đơn vị thực hiện công tác tham mưu với Sở 

Nông nghiệp và PTNT để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật.  

Đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm phạm pháp luật, đơn vị 

chủ yếu tập chung công tác theo dõi các văn bản Quy phạm pháp luật của cấp có 

thẩm quyền đã ban hành, có liên quan đến ngành, nhiệm vụ chuyên môn của đơn 

vị, đồng thời tự kiểm tra rà soát các dự thảo văn bản đã tham mưu cho cấp có 

thẩm quyền để ban hành, qua kiểm tra cho thấy các văn bản đơn vị tham mưu đều 

phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh trong lĩnh vực ngành được giao quản lý. Không phát hiện thấy các văn bản 

tham mưu sai sót về căn cứ pháp lý, hiệu lực, thể thức, kỹ thuật trình bày và có 

các nội dung trái pháp luật. 

3. Công tác theo dõi rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

3.1. Về công tác theo dõi 

(Có Doanh mục các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo)  

3.2. Đánh giá tình hình thực hiện  

- Ưu điểm: Thời gian qua chi cục Chăn nuôi và Thú y đã làm tốt và kịp thời 

công tác tự kiểm tra, xử lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao 

tham mưu trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, từ đó đã góp phần 

củng cố hoàn thiện hệ thống hóa pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-52-2015-nd-cp-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-phap-luat-276276.aspx
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nước, tạo môi trường và hành lang pháp lý đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, 

văn hóa xã hội.  

- Những hạn chế:  

Đơn vị là cơ quan chuyên môn, không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực 

pháp chế vì vậy gặp nhiều khó khăn đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm phạm pháp luật. 

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ 

Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đề nghị Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiến nghị cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Sở Tư pháp quan tâm 

tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công chức các cấp được giao nhiệm vụ 

làm công tác pháp chế. 

Trên đây là kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

QPPL năm 2021. Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo sở Nông nghiệp và 

PTNT./.  

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

         PĐT 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Mạnh 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT 

PHẦN THUỘC LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NĂM 2021 

( Kèm theo báo cáo số:             /BC- CNTY, ngày         tháng         năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 

STT 
Tên  loại 

văn bản 

Số hành, ký 

hiệu 

Ngày, tháng 

banh 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu  

nội dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

Hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1 

 

Nghị định 

 
 

 

64/2018/NĐ- 

CP ngày 

07/5/2018 
 

 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

- Các quy định về giống thủy sản, thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản hết hiệu lực thi hành ngày  05/7/2019 

bởiNghị  định  số  42/2019/NĐ-CP  ngày 

16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

- Các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật 

nuôi hết hiệu lực thi hành ngày 20/4/2021 bởi 

Nghị  định  số  14/2021/NĐ-CP  ngày 

01/3/2021của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về chăn nuôi. 

20/4/2021 

2 

Quyết định 10/2008/QĐ- 

TTg 

ngày16/01/20

08 

Về việc phê duyệt Chiến lược phát 

triển chăn nuôi đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg 

ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ 

tướng Chính phủ 

01/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
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II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

1 Quyết định 67/2002/QĐ- 

BNN ngày 

16/7/2002 

Về việc ban hành quy định tạm 

thời các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

đối với giống vật nuôi 

Bị  bãi  bỏ  bởi  Thông  tư  số  19/2020/TT- 

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, 

liên tịch ban hành. 

16/2/2021 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021 

S

T

T 

Tên  loại 

văn bản 

Số hành, ký hiệu 

Ngày, tháng banh; tên gọi của văn  

bản/ trích yếu nội dung văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực 

 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1 Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm  hành  chính  trong  lĩnh  vực 

giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản 

Các quy định về thức ăn 

chăn nuôi, giống vật nuôi 

Bị  bãi  bỏ  bởi  Nghị định 

số14/2021/NĐ-CP  

ngày  01/3/2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi 

20/4/2021 

2 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm  hành  chính  trong  lĩnh  vực 

thú y  

Điểm b khoản 7 Điều 20 

   

Bị  bãi  bỏ  bởi  Nghị định 

số14/2021/NĐ-CP ngày  

01/3/2021của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi 

20/4/2021 
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S

T

T 

Tên  loại 

văn bản 

Số hành, ký hiệu 

Ngày, tháng banh; tên gọi của 

văn  

bản/ trích yếu nội dung văn 

bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

Hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH 

1 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về  phòng, chống  

dịch bệnh động vật trên cạn

  

Điểm ''a'' tại tiểu mục 1.1, 

Mục 1của Phụ lục 07 

 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư   số   09/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của  Thông  tư  số  07/2016/TT-

BNNPTNT  ngày  31/5/2016  của 

Bộ  trưởng  Bộ  Nông  nghiệp  và 

Phát triển nông thôn quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn 

27/9/2021 

2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về  thức ăn chăn  

nuôi và  nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thủy sản 

  

- Đoạn 1, đoạn 2 của khoản 

1 Mục IV QCVN 

190:2020/BNNPTNT  quy 

kỹ thuật quốc gia về thức 

ăn chăn nuôi - hàm lượng 

tối đa cho phép các chỉ tiêu 

an toàn trong thức ăn 

chăn nuôi và nguyên liệu 

sản xuất thức ăn thủy sản 

- Mục II Phụ lục II 

    

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư   số   

05/2021/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  ban  

hành  Sửa  đổi  1:2021 

QCVN01190:2020/BNNPTN 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn 

chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép 

các chỉ tiêu an toàn trong  thức  ăn  chăn  

nuôi  và nguyên liệu sản xuất thức ăn 

thủy sản  

01/7/2021 
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   - Cụm từ “Salmonella” tại 

Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ 

lục III.  

- Cụm từ “không có trong 

1,0 g” của  chỉ tiêu E.coli 

tại  Phụ lục I, Phụ lục II, 

Phụ lục III.  

- Cụm từ “Không có trong 

25,0 g” hoặc “Không có 

trong 25,0 g mẫu” tại Phụ 

lục I, Phụ lục II, Phụ lục 

III.   

- Cụm từ “FeCO3” tại số 

thứ tự 1.10 Mục I Phụ lục 

II.  

Được thay thế bởi Thông tư  số 

05/2021/TT-BNNPTNT 

30/6/2021  của  Bộ  trưởng  Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  ban  hành  Sửa  đổi  

1:2021QCVN01 

190:2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềthức 

ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa 

cho phép các chỉ tiêu an toàn trong 

thức ăn  chăn  nuôi  và nguyên liệu 

sản xuất thức ăn thủy sản  

 

   Quy định về hàm lượng tối 

đa cho phép của  cácchỉ 

tiêu Salmonella, Asen tổng 

số(As), Cadimi (Cd), Chì 

(Pb), Thủy ngân (Hg)  

trong thức ăn  truyền thống, 

nguyên liệu sản xuất thức 

ăn thủy sản có nguồn gốc 

từ thực vật tại Mục III Phụ 

lục I.   

- Quy định về hàm lượng 

tối đa cho phép của tiêu 

Salmonella đối với nguyên 

liệu đơn khác quy định tại 

số thứ tự 5 Mục I Phụ lục 

II.  

    

Bị bãi bỏ bởi thông tư số 

05/2021/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2021 của  Bộ  trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  ban  

hành  Sửa  đổi  1:2021 QCVN  

01-190:2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối 

đa cho phép các chỉ tiêu an toàn 

trong  thức  ăn  chăn  nuôi  và 

nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy 

sản.   
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